BỘ CÂU HỎI TÌM HIỂU VỀ HIV/AIDS

Câu 1. Bạn hãy cho biết, HIV lây qua mấy đường? Kể tên? 

3 đường
Câu 2. Bạn hãy cho biết, ở nước ta hiện nay tỷ lệ nhiễm HIV cao nhất nằm trong độ tuổi nào?

Từ 20 – 29 tuổi
Câu 3. Khi bị bơm kim tiêm dính máu đâm vào tay, bạn cần làm gì ngay sau đó?

Nặn máu, rửa tay bằng xà phòng nhiều làn dưới vòi nước chảy rồi đến ngay Trung tâm phòng, chống HIV/ AIDS.
Câu 4. Bạn hãy cho biết nguyên nhân gây ra HIV/ AIDS là gì?

Vi rút.
Câu 5. Theo bạn người nhiễm HIV nên được chăm sóc tốt nhất ở đâu?

Tại nhà
Câu 6. Làm thế nào để biết chắc là một người đã bị nhiễm HIV?

Xét nghiệm máu

Câu 7: Điều gì khác biệt giữa HIV và AIDS? 

HIV là vi rút gây ra AIDS 

Câu 8: Những ai có nguy cơ bị nhiễm HIV?

Tất cả mọi người

Câu 9: Bạn nên ứng xử với người bị nhiễm HIV như thế nào?

Động viên, chia sẻ, giúp đỡ.
Câu 10: Bạn hãy cho biết thời gian điều trị thuốc kháng virus HIV cho bệnh nhân AIDS?

Suốt đời
Câu 11: Bạn hãy cho biết dấu hiệu lâm sàng chính của AIDS là gì?

Sút cân > 10% trọng lượng cơ thể; Sốt kéo dài trên 1 tháng; Ho dai dẳng, mụn rộp

Câu 12: Theo luật phòng chống HIV/AIDS người bị nhiễm HIV có các quyền và nghĩa vụ gì? 

Sống hòa nhập với cộng đồng; Được điều trị và chăm sóc sức khỏe; Từ chối khám. Chữa bệnh khi đang điều trị AIDS trong giai đoạn cuối

Câu 13: Kể những hành vi nghiêm cấm trong Luật phòng chống HIV/AIDS?

Kỳ thị, phân biệt đối xử  với người nhiễm HIV; Đưa tin bịa đặt về nhiễm HIV đối với người không nhiễm HIV; Cố ý lây truyền hoặc truyền HIV cho người khác

Câu 14: Bạn hãy cho biết, kết quả xét nghiệm HIV(+)  được thông báo cho đối tượng nào?

Người được xét nghiệm

Câu 15: Khi có nguy cơ nhiễm HIV bạn nên đến đâu?

Trung tâm tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện trong Tỉnh

Câu 16: Sau khi xét nghiệm HIV. Nếu bạn bị nhiễm HIV bạn phải làm gì?

Đến ngay phòng khám điều trị HIV để tư vấn những điều cần thiết; Thông báo cho vợ/ chồng hoặc người tình về tình trạng HIV của mình theo quy định của Pháp luật

Câu 17: Tại các cơ sở giáo dục nghiêm cấm những hành vi nào?

Từ chối nhận học sinh, sinh viên, học viên ví lý do người đó nhiễm HIV; Kỷ luật đuổi học sinh, sinh viên, học viên vì lý do người đó nhiễm HIV; Yêu cầu xét nghiệm HIV hoặc yêu cầu xuất trình kết quả HIV đối với học sinh, sinh viên, học viên vì lý do người đó nhiễm HIV

Câu 18: Thế giới lấy tháng mấy trong năm làm tháng hành động phòng chống HIV – AIDS?

Tháng 12

Câu 19: Các trường hợp không lây truyền HIV?

Các tiếp xúc thông thường: bắt tay, hôn môi; Muỗi và côn trùng đốt; Không tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch sinh học với người nhiễm HIV

Câu 20: Loại dịch nào có thể lây nhiễm HIV?

Máu, dịch sinh dục, sữa mẹ

Câu 21: Bạn hãy cho biết các bước trong quy trình tư vấn và xét nghiệm tự nguyện HIV?

Tư vấn trước xét nghiệm; Tư vấn trong xét nghiệm; Tư vấn sau xét nghiệm

Câu 22: Theo bạn, thời gian dự phòng lây nhiễm HIV tốt nhất trong thời gian nào?

2 đến 3 giờ đầu

Câu 23: Kể các đường lây nhiễm qua đường máu?

- Dùng chung bơm kim tiêm, xăm trổ

- Dùng chung váy lỗ tai, dụng cụ làm móng tay

Câu 24: Trong lớp học nếu có người nhiễm HIV bạn sẽ không bị lây nhiễm HIV khi nào?

Ngồi gần, chơi chung; Dùng chung quần áo, nhà vệ sinh; Dùng chung đồ dùng học tập

Câu 25: Nếu bạn biết mình nhiễm HIV/AIDS bạn phải làm gì?

· Tránh lây truyền bệnh cho người khác

· Tránh mang thai nếu là phụ nữ

· Sống lạc quan có ích cho xã hội

· Không quan hệ tình dục bừa bãi

Câu 26. Thái độ của chúng ta đối với người bị nhiễm HIV/AIDS?

Sống hòa nhập cộng đồng

Câu 27. Phòng bệnh HIV/AIDS bằng cách nào? 
Tránh các hành vi có nguy cơ lây nhiễm HIV

Câu 28:  HIV/AIDS là gì?

Là một Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải

Câu 29: Thế nào là giai đoạn cửa sổ?

Là giai đoạn không có triệu chứng

Câu 30: Bệnh HIV phát triển qua mấy giai đoạn?

4 giai đoạn

Câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu về HIV/AIDS

1. Bạn hãy cho biết, kết qủa xét nghiệm HIV(+) được thông báo cho đối tượng nào sau đây:
A.Trưởng khu hành chính của người được xét nghiệm.
B. Người được xét nghiệm.
C. Cán bộ Thông tin- văn hoá xã.
D. Cả 3 đáp án trrên đều đúng.
2. Bạn hãy cho biết, ưu tiên tiếp cận thông tin, giáo dục truyền thông về phòng, chống HIV/ AIDS cho đối tượng nào sau đây?
A. Người nhiễm HIV và gia đình họ.
B. Người mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục.
C. Phụ nữ có thai.
D. Cả 3 đáp án trên.

3. Bạn hãy cho biết, HIV không lây qua con đường nào sau đây?
A. Đường tình dục.
B. Giao tiếp thông thường ( ôm hôn, bắt tay…).
C. Lây từ mẹ nhiễm HIV sang con.
D. Cả 3 đáp án trên.
4. Bạn hãy cho biết, ở nước ta hiện nay tỷ lệ nhiễm HIV cao nhất nằm trong độ tuổi nào?
A. Dưới 20 tuổi.
B. Từ 20- 29 tuổi.
C. Từ 30- 39 tuổi.
D. Trên 40 tuổi.

5. Bạn hãy cho biết tình dục an toàn là gì?
A. Sống chung thuỷ một vợ một chồng.
B. Dùng bao cao su đúng cách.
C. Thủ dâm.
D.Cả 3 đáp án trên.

6. Bạn hãy cho biết, các bước trong quy trình tư vấn và xét nghiệm tự nguyện HIV/AIDS?
A. Tư vấn trước xét nghiệm.
B. Tư vấn trong xét nghiệm HIV.
C.Tư vấn sau xét nghiệm.
D. Cả 3 đáp án trên.

7. Bạn hãy cho biết ở Việt Nam hiện nay, xét nghiệm kháng thể khẳng định nhiễm HIV trẻ em có thể tiến hành khi nào?
A. Trẻ em dưới 6 tháng tuổi.
B. Trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên.
C. Trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên.
D. Trẻ em từ 18 tháng tuổi trở lên.

8. Theo bạn, thời gian dự phòng lây nhiễm HIV tốt nhất là trong thời gian nào?
A. Ngay sau 2-3 giờ đầu.

B. Sau 1 tuần.
C. Sau 10 ngày.
D. Khi xác định rõ nguồn lây nhiễm HIV của người lây nhiễm.

Spoiler

9. Bạn hãy cho biết, thời gian điều trị thuốc kháng vi rút HIV ( ARV) cho bệnh nhân AIDS là bao lâu?
A. 1 năm.
B. 3 năm.
C. 5 năm.
D. Suốt đời.

Spoiler

10. Bạn hãy cho biết dấu hiệu lâm sàng chính của AIDS?
A. Sút cân trên 10% trọng lượng cơ thể.
B. Sốt kéo dài trên 1 tháng.
C. Ỉa chảy kéo dài trên 1 tháng.
D. Cả 3 đáp án trên.

· 30 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TÌM HIỂU VỀ HIV/AIDS

1. Bạn hãy cho biết, kết qủa xét nghiệm HIV(+) được thông báo cho đối tượng nào sau đây:

A.Trưởng khu hành chính của người được xét nghiệm. 
B. Người được xét nghiệm.

C. Cán bộ Thông tin- văn hoá xã.

D. Cả 3 đáp án trrên đều đúng.

Đáp án: B.

Khoản 1 điều 30 Luật phòng, chống Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người quy định:

1. Kết quả xét nghiệm HIV dương tính chỉ được thông báo cho các đối tượng sau:

a. Người được xét nghiệm;

b. Vợ hoặc chồng của người được xét nghiệm, cha, mẹ, hoặc người giám hộ của người được xét nghiệm là 

người chưa thành niên hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

c. Nhân viên được giao nhiệm vụ trực tiếp tư vấn, thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính cho người 

được xét nghiệm.

d. Người có trách nhiệm chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV tại các CSYT, bao gồm trưởng khoa, trưởng 

phòng nơi người nhiễm HIV điều trị, nhân viên y tế được giao trách nhiệm trực tiếp điều trị, chăm sóc cho người

nhiễm HIV tại CSYT.

e. Người đứng đầu, CB phụ trách y tế, nhân viên y tế được giao nhiệm vụ trực tiếp CSSK cho người nhiễm HIV 

tại cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm giam.

f. Người đứng đầu và cán bộ, công chức được giao trách nhiệm của các cơ quanquy định tại khoản 1 Điều 28 

của Luật này.

2. Bạn hãy cho biết, ưu tiên tiếp cận thông tin, giáo dục truyền thông về phòng, chống HIV/ AIDS cho đối

tượng nào sau đây?
A. Người nhiễm HIV và gia đình họ.

B. Người mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục.

C. Phụ nữ có thai.

D. Cả 3 đáp án trên.

Đáp án: D

3. Bạn hãy cho biết, HIV không lây qua con đường nào sau đây?

A. Đường tình dục.

B. Giao tiếp thông thường ( ôm hôn, bắt tay…).

C. Lây từ mẹ nhiễm HIV sang con.

D. Cả 3 đáp án trên.

Đáp án: B

4. Bạn hãy cho biết, ở nước ta hiện nay tỷ lệ nhiễm HIV cao nhất nằm trong độ tuổi nào?
A. Dưới 20 tuổi.

B. Từ 20- 29 tuổi.

C. Từ 30- 39 tuổi.

D. Trên 40 tuổi.

Đáp án: B.( Tỷ lệ nhiễm HIV ở độ tuổi dưới 20 là 10%; 20-29 là 55%; 30-39là 24% và trên 40 chiếm 10%).
5. Bạn hãy cho biết tình dục an toàn là gì?

A. Sống chung thuỷ một vợ một chồng.

B. Dùng bao cao su đúng cách.

C. Thủ dâm.

D.Cả 3 đáp án trên.

Đáp án: D.

6. Bạn hãy cho biết, các bước trong quy trình tư vấn và xét nghiệm tự nguyện HIV/AIDS?

A. Tư vấn trước xét nghiệm.

B. Tư vấn trong xét nghiệm HIV.

C.Tư vấn sau xét nghiệm.

D. Cả 3 đáp án trên.

Đáp án: D

7. Bạn hãy cho biết ở Việt Nam hiện nay, xét nghiệm kháng thể khẳng định nhiễm HIV trẻ em có thể tiến 

hành khi nào?

A. Trẻ em dưới 6 tháng tuổi.

B. Trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên.

C. Trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên.

D. Trẻ em từ 18 tháng tuổi trở lên.

Đáp án: D. ( Xét nghiệm phát hiện HIV ở trẻ em chỉ có giá trị trên 18 tháng tuổi. Vì khi trẻ dưới 18 tháng tuổi két 
qủa dương tính có thể là “dương tính giả”, do kháng thể HIV của mẹ truyền cho con qua nhau thai nên kết quả 

xét nghiệm không chính xác).

8. Theo bạn, thời gian dự phòng lây nhiễm HIV tốt nhất là trong thời gian nào?

A. Ngay sau 2-3 giờ đầu.

B. Sau 1 tuần.

C. Sau 10 ngày.

D. Khi xác định rõ nguồn lây nhiễm HIV của người lây nhiễm.

Đáp án: A ( Thời gian điều trị dự phòng tốt nhất là ngay từ những giờ đầu tiên, tức là khoảng 2-3 giờ sau khi 
xẩy ra tai nạn, muộn nhất không quá 7 ngày).

9. Bạn hãy cho biết, thời gian điều trị thuốc kháng vi rút HIV ( ARV) cho bệnh nhân AIDS là bao lâu?

A. 1 năm.

B. 3 năm.

C. 5 năm.

D. Suốt đời.

Đáp án: D ( Hiện nay trên thế giới chưa có thuốc điều trị khỏi bệnh AIDS, chỉ có thuốc kháng vi rút HIV, là thuốc 
ức chế sự phát triển của vi rút HIV do đó khi bệnh nhân AIDS đã dùng thuốc kháng vi rút HIV thì phải dùng suốt 

đời).

10. Bạn hãy cho biết dấu hiệu lâm sàng chính của AIDS?

A. Sút cân trên 10% trọng lượng cơ thể.

B. Sốt kéo dài trên 1 tháng.

C. Ỉa chảy kéo dài trên 1 tháng.

D. Cả 3 đáp án trên.

Đáp án: D.

11. Bạn hãy cho biết, các giai đoạn lây truyền HIV từ mẹ sang con?

A. Khi mang thai.

B. Khi sing con.

C. Khi cho con bú.

D Cả 3 đáp án trên.

Đáp án D.

12. Bạn hãy cho biết Luật phòng, chống vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải quy định 
người nhiễm HIV có những nghĩa vụ nào dưới đây:
A. Thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm HIV sang người khác.

B. Thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính cho vợ, con, chồng hoặc người chuẩn bị kết hôn biết.

C. Thực hiện các quy định về điều trị bằng thuốc kháng Hiv.

D. Cả 3 đáp án trên.

Đáp án D ( Điểm 2, Điều 4 Luật phòng, chống HIV/AIDS quy định nghĩa vụ của người nhiễm HIV).
Người nhiễm HIV có các nghĩa vụ sau đây:

a. Thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm HIV sang người khác. 
b. Thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính của mình cho vợ, chồng hoặc cho người chuẩn bị kết
hôn biết; 
c. Thực hiện các quy định về điều trị bằng thuốc kháng vi rút HIV; 
d. Các nghĩa vụ khác theo quy định của luật này và các quy định khác của pháp luật. 
13. Bạn hãy cho biết, Nghị định 108/2007/NĐ- CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của chính phủ là văn bản có 

nội dung như thế nào?

A. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

B. Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống HIV/AIDS.

C. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS.

D. Quy định chi tiết thi hành Luật vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đáp án: B

14. Bạn cho biết Luật phòng, chống vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người quy 

định người nhiễm HIV có các quyền nào sau đây?

A. Học văn hoá, học nghề, làm việc.

B. Sống hoà nhập với cộng đồng, xã hội.

C. Từ chối khám chữa bệnh khi đang điều trị bệnh AIDS trong giai đoạn cuối.

D. Cả 3 đáp án trên.

Đáp án: D ( Điểm 1 Điều 4 Luật phòng, chống HIV/AIDS quy định quyền của người nhiễm HIV).
Người nhiễm HIV có các quyền sau đây:

a. Sống hoà nhập vào cộng đồng và xã hội. 
b. Được điều trị và chăm sóc sức khoẻ. 
c. Học văn hoá, học nghề và làm việc 
d. Được giữ bí mật riêng tư liên quan đến HIV/AIDS. 
e. Từ chối khám bệnh, chữa bệnh khi đang điều trị bệnh AIDS trong giai đoạn cuối. 
f. Các quyền khác theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 
15. Khi bị bơm kim tiêm dính máu đâm vào tay, bạn cần làm gì ngay sau đó?

A. Băng kín vết thương bằng băng vô trùng;

B. Uống ngay kháng sinh và đến cơ sở y tế nơi gần nhất.

C. Nặn máu, rửa tay bằng xà phòng nhiều làn dưới vòi nước chảy rồi đến ngay Trung tâm phòng, chống HIV/ 

AIDS.

D. Không cần xử trí.

Đáp án: C

16. Bạn hãy cho biết nguyên nhân gây ra HIV/ AIDS là gì?

A. Vi khuẩn.

B. Nấm.

C. Vi rút.

D. Ký sinh trùng

Đáp án: C ( HIV là Vi rút thuộc họ Retroviridae. Chúng có dạng hình cầu, kích thước khoảng 80- 120 nanômet).
17. Theo bạn, loại dịch nào trong cơ thể sau đây có nhiều vi rút HIV?

A. Nước bọt.

B. Nước mắt.

C. Tinh dịch.

D. Mồ hôi.

Đáp án: C ( Trong nước bọt, nước mắt và mồ hôi, nước tiểu cũng có HIV, nhưng với số lượng rất ít, không đủ “ 
Ngưỡng” nên không đủ khả năng làm lây truyền HIV từ người này sang người kia khi tiếp xúc trực tiếp với các 

loại dịch thể này)

18. Bạn hãy cho biết, người nhiễm HIV đầu tiên được phát hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc vào năm 

nào? ở đâu?

A. Năm 1995 tại Thành Phố Vĩnh Yên.

B. Năm 1998 tại Huyện Tam Dương.

C. Năm 1995 tại Thị xã Phúc Yên.

D. Năm 1990 tại Thị xã Phúc Yên.

Đáp án: C ( Hiện nay người này vẫn còn sống)
19. Theo bạn những nhóm người nào sau đây có nhiều nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS?

A. Người mua bán dâm.

B. Người tiêm chích ma tuý.

C. Trẻ mới đẻ có mẹ bị nhiễm HIV.

D. Cả 3 đáp án trên.

Đáp án: D ( Người mua bán dâm có nguy cơ lây nhiễm HIV qua đường tình dục, người tiêm chích ma tuý có 
nguy cơ lây nhiễm HIV qua đường máu và trẻ mới đẻ có mẹ bị nhiễm HIV có nguy cơ lây nhiễm HIV từ mẹ sang

con).

20. Bạn hãy cho biết những dấu hiệu nào thường thấy ở bệnh nhân AIDS giai đoạn muộn?

A. Ỉa chảy kéo dài.

B. Ho kéo dài.

C. Lở loét toàn thân.

D. Cả 3 đáp án trên

